
Dòng Sản Phẩm Mới FTE-M
Một chiều lạnh [50Hz]

ĐẶC ĐIỂM NỔI  BẬT
Làm lạnh không gian phòng từ 8-10m2, thích 
hợp cho các phòng ngủ nhỏ trong gia đình
Hoạt động êm
Phin lọc xúc tác quang giúp khử mùi diệt khuẩn
Dàn lạnh và Dàn nóng nhỏ gọn tiết kiệm không 
gian lắp đặt và tăng tính thẩm mỹ.

Công
suất mới
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Điều kiện đo
1. Công suất lạnh ứng với: nhiệt độ trong phòng 27oCDB, 19oCWB; nhiệt độ ngoài trời 35oCDB; chiều dài đường ống tương đương 7,5m.
2. Độ ồn dựa trên điều kiện nhiệt độ như 1 trên. Đây là giá trị qui đổi trong điều kiện không dội âm. Trong quá trình hoạt động thực tế có thể cao

hơn do ảnh hưởng của điều kiện xung quanh.

FTE-M series
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1 pha, 220 V, 50 Hz

Trắng

Dàn lạnh
Dàn nóng

Tên Model

Công suất

Điện nguồn
Cường độ dòng điện
Công suất điện tiêu thụ
COP 
Dàn Lạnh
Màu mặt nạ
Lưu lượng gió (cao)
Tốc độ quạt
Độ ồn (cao/thấp)
Kích thước (cao x rộng x dày)
Trọng lượng máy

Kích thước (cao x rộng x dày)
Trọng lượng máy

Dàn nóng
Màu vỏ máy

Máy nén

Môi chất nạp (R-22)
Độ ồn

Dãy hoạt động

Kích cỡ đường ống 

Độ dài đường ống tối đa 
Chênh lệch độ cao tối đa

Công suất mô-tơ

Lỏng
Hơi mm

m

Nước xả

Kiểu

kW
Btu/h

A
W

W/W

dB (A)
mm
kg

W
kg
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kg

 CDB

m3/min (cfm) 8.0 (283)
5 cấp và tự động

37/28
273 x 784 x 195

8

Trắng ngà
Rotary dạng kín

50
418 x 695 x 244

19.4 đến 46
 6.4
 9.5
18.0
15
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